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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 01/09/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 97,50 0,00 96,00 +0,00 

CIF ARA 6.000 NAR 89,00 -0,25 89,15 -0,25 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 73,30 +0,20 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 76,10 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 61,50 +0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 50,25 +0,50 330,00 +1,50 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 67,50 +0,50 443,29 +0,89 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 81,80 +0,20 537,20 -1,61 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 30/08/2017) 
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ĐIỂM TIN 
Rio Tinto hoàn thành việc bán các mỏ than ở Úc cho Yancoal  

Công ty khai thác mỏ khổng lồ Rio Tinto đã hoàn thành việc bán hầu hết các mỏ than của hãng này 

ở Úc cho Yancoal, Yancoal đã tiếp quản việc kinh doanh vào thứ 6 vừa qua. Rio Tinto, công ty khai 

thác mỏ lớn thứ 2trên thế giới, được niêm yết trên sàn chứng khoán ở Anh và Úc, hiện đang nợ 

ngân hàng 2,45 tỷ USD tiền mặt và thêm 240 triệu USD tiền khai thác mỏ. Với việc chuyển giao 

công ty Coal & Allied cho Yancoal, Rio Tinto cho biết dự kiến sản lượng than nhiệt trong năm 

2017 của công ty nàysẽ giảm xuống còn 13-14 triệu tấn, từ mục tiêu 17-18 triệu tấn trước đó. 

Yancoal, thuộc quyền sở hữu của Yanzhou Coal - Trung Quốc, đã thắng Glencore trong thương vụ 

mua lại Coal & Allied mặc dù giá của Glencore đưa ra cao hơn. Công ty Trung Quốc này (Yancoal) 

cũng đã giành được sự chấp thuận từ Ban Đánh giá Đầu tư nước ngoài của Úc, trong khi Glencore 

vẫn chưa lấy được các giấy phép cần thiết. Rio Tinto trong tháng 2 đã thông báo lợi nhuận ròng cả 

năm tăng cao nhờ giá than phục hồi, tuy nhiên việc bán Coal & Allied cho Yancoal được các nhà 

phân tích dự đoán là bước đi của Rio Tinto để hoàn toàn rút rakhỏi ngành than. 

Giá than nhiệt Indonesia tăng do nhu cầu từ phía Trung Quốc, thị trường Ấn Độ kém sôi 

động 

Giá than nhiệt Indonesia nhiệt trị thấp tiếp tục giữ ở mứccao do nhu cầu từ phía Trung Quốc, trong 

khi đó các giao dịch ở thị trường Ấn Độ diễn ra kém sôi động. Một nhà cung cấp than Indonesia cho 

biết giá than nhiệt trị 4.200 kcal/kg GAR, FOB giao ngay đang dao động ở mức 43-43,50 USD/tấn, 

và không có nhiều yêu cầu giao hàng trong tháng 10 và 11. Mặc dù có tin cáccông ty Ấn Độ tìm 

kiếm nguồn hàng từ tuần trước nhưng hiện tại vẫn chưa có nhiều chuyến hàng giao đến thị trường 

nàyMặc dù nguồn than dự trữ trong kho tại Ấn Độ đang thấp nhưng không giống như Trung Quốc, 

nước nàycó thể ngưng hoạt động của các NMNĐ nếu lượng than dự trữ trong kho không đủ sử 

dụng. Hiện tại, giá FOB cho than nhiệt trị 3.800 kcal/kg GAR dao động ở mức 36-37 USD/tấn. Các 

công ty kinh doanh than của Indonesia nhận địnhthị trường đang không ổn định, giá cả biến động 

khôngthể dự đoán trước . Tuần trước, giá đã giảm nhưng tuần này lại tăng trở lại”, 1 công ty thương 

mại than Indonesia đã chào than nhiệt trị 4.200 kcal/kg NAR giao trong tháng 10 cho 1 khách hàng 

với giá44 USD/tấn, giá FOB và khách hàng nàyđã đồng ý sẽquay lại mua với giá cao hơn. Mặc dù 

có thông tin chính phủ Trung Quốc yêu cầu các NMNĐ đảm bảo lượng than dự trữđể chuẩn bị cho 

mùa đông sắp tới, nhưngQuốc hội Trung Quốc vẫn có thể tạoáp lực lên giá than trong nước, do đó 

sẽ ảnh hưởng đến cả thị trường giao than đường biển. Các công ty Singapore cho biết các công ty 

thương mại Trung Quốc đang giúp đỡ cung cấp than cho nhau, giá FOB than nội địa 4.200 kcal/kg 

GAR trong tuần này ở mức 43- 43,50 USD/tấn. Những khách hàng Trung Quốc đang thể hiện mối 

quan tâm đến than có nhiệt trị thấp nhiều hơn so với than có nhiệt trị trung bình. Một gói thầu giao 

hàng trong tháng 9 cho than nhiệt trị 4.700 kcal/kg NAR đang dao động ở mức 59,50-60 USD/tấn, 

giá FOB, giao hàng trên cả tàu có cẩu và không cẩu. Trong khi đó, giá FOB cho than nhiệt trị 5.500 

kcal/kg NAR, vận chuyển trên tàu Supramax ở mức 69 USD/tấn. Ngoài ra chào hàng cho than nhiệt 

trị 5.600 kcal/kg GAR ở mức 73 USD/tấn, giá FOB, nhưng khách hàng cho rằng mức giá này quá 

cao. 

Kospo thông báo gói thầu mua 320.000 tấn than 

Korea Southern Power (Kospo) vừa thông báo tổ chức 1 gói thầu mua 320.000 tấn than nhiệt 

giaotrong tháng 10 -tháng 11 cung cấp cho NMNĐ Samcheok. Gói thầu KOSPO-Coal-2017-EST19 

mua 4 chuyến hàng tải trọng 80.000 tấn, giao trên tàu Panamax cho than có nhiệt trị 3.700 kcal/kg 

NAR, độ ẩm tối đa 43 %, 16 – 45% chất bốc trong điều kiên không khí khô, độ tro tối đa 4,5 %, lưu 

huỳnh tối đa 0,35 %. Kospo yêu cầu 1 chuyến tàu hoàn thành giao trong tháng 10 và 3 chuyến còn 

lại trong tháng 11. Cơ sở giá FOBT (free-on-board-and-trimmed). Thời điểm đóng gói thầu là 1/9. 

(Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
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Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 8,30 -0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 9,10 -0,20 

 New South Wales Hàn Quốc 9,35 -0,20 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 11,80 +0,15 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,80 0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,15 +0,15 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,75 0,00 

 Úc Trung Quốc 10,30 -0,10 

 Úc Ấn Độ 11,90 -0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 30/08/2017) 

 


